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                                                      ĐỀ BÀI

Phần I : Tiếng Việt (2,0 điểm)Khoanh vào đáp án những câu trả lời đúng

Câu 1: Trong những từ sau, từ nào không đồng nghĩa với từ gan dạ?  

       A. Can đảm.           B. Dũng cảm.                     C. Mạnh mẽ.                       D. Gan góc
Câu 2: Trong các câu sau đây câu nào có ý nghĩa khuyên nhủ mọi người tuân thủ phương châm về chất khi giao tiếp? 

      A. Nói có sách mách có chứng .               B. Nói một tấc lên trời.
      C. Ăn ốc nói mò .                                      D. Nói nhăng nói cuội.      
Câu 3: Biện pháp tu từ về từ nào đã được sử dụng trong câu văn:“Mây bị nắng xua, cuộn tròn lại từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương, rơi xuống đường cái, luồn cả vào gầm xe.”   (Nguyễn Thành Long)                

      A.  Điệp ngữ.                    B. Ẩn dụ.                       C. Nhân hóa.                   D. Hoán dụ.                      

Câu 4: “Bom nổ gần. Nho bị choáng”. Từ cặp câu đơn trên, để tạo ra câu ghép chỉ kiểu quan hệ nguyên nhân có thể sử dụng quan hệ từ nào là thích hợp?  

     A. Vì…nên.                    B. Nếu…thì.                        C. Và.                 D. Tuy…nhưng.

Câu 5: Trong những câu sau, từ ăn nào mang nghĩa gốc? 

      A. Tàu ăn hàng ở cảng.                                                 B. Lọ hồ này dán không ăn.                

      C. Cậu đã ăn tối chưa?                                                  D. Xe máy của anh ăn xăng quá!

Câu 6:  Dòng thơ nào sau đây không có kết cấu chủ - vị?

    A.Đan lờ cài nan hoa                                                  C.Rừng cho hoa 

   B.Vách nhà ken câu hát                                               D. Con đường cho những tấm lòng
Câu 7:Trong câu văn “Không ai nói với ai, nhưng nhìn nhau, chúng tôi đọc thấy trong mắt nhau điều đó” có mấy cụm động từ.

      A. Hai              B. Ba                 C. Bốn                  D. Năm
Câu 8: Câu văn nào chứa từ tượng thanh: 

   A.  Lưng đưa nôi và tim hát thành lời.       B.  Đêm thở: sao lùa nước Hạ Long.

 .  C.  Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha.             D.  Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi.

II. Đọc- hiểu văn bản
“2/10/1971

   Nhiều lúc mình cũng không ngờ rằng mình đã đến đây. Không ngờ rằng trên mũ là một ngôi sao. Trên cổ áo là quân hàm đỏ. Cuộc đời bộ đội đến với mình tự nhiên quá, bình thản quá và cũng đột ngột quá…Hai mươi tám ngày trong quân ngũ mình hiểu được nhiều điều có ích. Sống được nhiều ngày có ý nghĩa. Dọc đường hành quân, có dịp xem lại lòng mình, soát lại lòng mình…Mình đã khóc, nước mắt giàn giụa, khi các bạn tiễn mình đi, khi buổi lễ kết thúc, khi bài Quốc ca rung bầu không khí trong lành trên trường Tổng hợp. Bản nhạc này đây, bao lần mình đã nghe, đã cúi đầu suy nghĩ. Nhưng hôm nay mới thực cảm một điều giản dị: Bài quốc ca của ta, của ta…! Khóc, không phải vì hèn yếu, không phải vì buồn bã, mà vì xúc động. Vì buổi chia tay thiêng liêng quá. Những người  bạn thân yêu nhất của mình không thể tiễn mình đi được…Lên xe rồi, xe nổ máy. Xe Việt Nam sản xuất, tiếng động cơ như tiếng tim mình vậy.”

                       (Trích Mãi mãi tuổi hai mươi, Nhật kí của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc)

 Câu 1:  Xác định phương thức biểu đạt chủ yếu của đoạn văn ( 0,25 điểm)                                                                      

 Câu 2:   Nội dung của đoạn trích trên là gì? ( 0,25 điểm)  

Câu 3 :Vì sao anh lính trẻ lại khóc?  ( 0,5 điểm)  

Câu 4:Trong một tác phẩm ở chương trình Ngữ văn lớp 9, nhân vật cũng khóc khi chia tay, đó là tác phẩm nào, của ai, nêu ngắn gọn cảm xúc của nhân vật đó?( 1,0 điểm)  
Phần TLV:(6,0 đ)
Câu 1:   ViÕt mét ®o¹n v¨n nªu suy nghÜ cña em vÒ c¸ch øng xö tèt ®Ñp trong quan hÖ b¹n bÌ. ( 1,5 điểm)  
 Câu 2:  “ Một trong những điểm mấu chốt của nghệ thuật truyện ngắn là xây dựng tình huống truyện”

 Qua việc phân tích nhân vật ông Hai trích truyện ngắn " Làng" của Kim Lân làm sáng tỏ nhận định trên? ( 4,5 điểm)  
 Đáp án hướng dẫn chấm
I.Trắc nghiệm (  2 điểm)- mỗi câu đúng 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	C
	A
	C
	A
	B
	B


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	II. Đọc -hiểu 
văn bản


	 1. Phương thức biểu đạt chủ yếu: Biểu cảm
 2. Nội dung: Nội dung: Nhớ lại buổi chia tay, tạm biệt giảng đường Đại học vào quân ngũ. (Hoặc: Cảm xúc khi lên đường nhập ngũ)

3- Trong buổi chia tay, anh chiến sĩ trẻ đã khóc, không phải vì buồn bã hay hèn nhát mà vì xúc động. 

- Bài quốc ca anh đã nghe rất nhiều lần nhưng trong buổi chia tay, anh cảm nhận sâu sắc hồn thiêng của đất nước nên vô cùng tự hào và xúc động. 
4- Trong một tác phẩm ở chương trình Ngữ văn lớp 9, nhân vật cũng khóc khi chia tay, đó là truyện ngắn “Chiếc lược ngà” - Nguyễn Quang Sáng .
- Bé Thu khóc vì xúc động, cảm xúc vỡ oà khi nhận ra ba 
- Ông Sáu khóc (“lén lấy khăn lau nước mắt”) vì bất ngờ và xúc động 
vì hạnh phúc, mãn nguyện khi đón nhận tình cảm của con trẻ .
	0,25

0,25
0, 5
0, 5
0,25
0,25

	III. Tập làm văn

Câu 1


	*Hình thức:  
  Đảm bảo hình thức đoạn văn; Diễn đạt rõ ràng, trôi chảy; Độ dài phù hợp. 

*Nội dung: HS có thể trình bày bằng nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo một số ý cơ bản sau: 

- Giới thiệu được vấn đề nghị luận

- Cách ứng xử tốt đẹp là thái độ giao tiếp, cách đối đãi, đối xử ân tình, yêu thương, trân trọng đối với bạn bè.

- Người đối xử tốt đẹp với bạn bè là người biết trân trọng bạn, yêu thương bạn, trong những va chạm thì luôn vị tha, nhân hậu, giúp bạn nhận ra khuyết điểm và sửa chữa …

- Lên án, phê phán những hiện tượng tiêu cực: không biết trân trọng, yêu thương bạn, đối xử thô bạo với bạn …

- Rèn lối sống, cách ứng xử tốt đẹp với bạn bè.
* Lưu ý: Khuyến khích những bài viết có suy nghĩ sâu sắc, thấm thía, chân thành, dẫn chứng thuyết phục từ đời sống thực tế, vốn kinh nghiệm bản thân và kiến thức đã học.
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	Câu 2
	* Yêu cầu về kĩ năng : HS có kĩ năng làm bài văn NL nhân vật trong TP tự sự , biết vận dụng các thao tác lập luận, xây dựng bài viết bố cục hoàn chỉnh , diễn đạt trong sáng ...
* Yêu cầu về kiến thức : cần đảm bảo một số ý cơ bản sau:
MB

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm.

-Trích nhận định.

-Nêu vấn đề nghị luận và giới hạn
TB

-Giải thích nhận định:
+ Nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc xây dựng tình huống truyện trong truyện ngắn.

 +Tình huống truyện là cảnh ngộ mà trong đó nhân vật thể hiện rõ nét tính cách, qua đó làm nổi bật tư tưởng nhà văn, chủ đề tác phẩm. Do dung lượng truyện nhỏ, nên việc tạo tình huống hay là yêu cầu quan trọng, mấu chốt cho thành công truyện ngắn.
  *Chứng minh làm sáng tỏ nhận định

Tình huống trong truyện ngắn Làng của Kim Lân: Khi ông Hai nghe tin làng chợ Dầu của ông theo Tây và sau đó là tin cải chính:

-Khi ông Hai nghe tin làng chợ Dầu của ông theo Tây
+Ở nơi tản cư, ông Hai không chỉ tự hào về làng mình đẹp mà còn bởi vì nó tham gia vào cuộc kháng chiến chung của dân tộc. Ông rất cảm phục một em bé dũng cảm ở Hà Nội, xúc động truớc cái chết của một anh trung đội trưởng khiến ruột gan ông đang múa cả lên . Nhưng điều bất hạnh đổ xuống đầu ông khi bất ngờ nghe tin dữ  khiến ông sững sờ, chết lặng đi:"Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân  rân...". Chấn tĩnh được một lúc ông mới hỏi cho ra nhẽ với hy vọng rằng tin ấy là sai. Nhưng ông nhận được một lời quả quyết:"Việt gian từ thằng chủ tịch mà đi cơ ông ạ". Vì vậy ông không thể nghe thêm được nữa nên ông vờ nói lảng rồi ra về.
+ Trên đường về ông cúi gằm mặt xuống mà đi trong đầu ông cứ văng vẳng tiếng chửi đông của con mụ đàn bà cho con bú:" Cha mẹ tiên sư nhà  chúng nó đói khổ ăn cắp ăn trộm bắt ..."

+ Vế đến nhà ông nằm vật ra giường. Nhìn lũ con đang chơi sậm chơi sụi với nhau ông nghĩ đến làng chợ Dầu. Ông căm tức nắm chặt tay mà rít lên:" Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống Việt gian bán nước..". Chửi xong ông lại ngờ ngợ như mình chửi sai. Ông kiểm điểm lại từng người trong óc.Ông thấy họ "toàn là những người có tinh thần cả cơ mà làm sao họ có thể đổ đốn đến thế được". Nhưng thằng Tránh Bệu thì đích thực là người làng mình rồi. Ai người ta đặt điều làm gì chứ. Nghĩ đến điều ấy ông lại thấy cưc nhục.

+ Tối đến ông không sao ngủ được, cứ trở mình bên nọ lại trở mình bên kia, nước mắt ngắn nước mắt dài. Khi bà hai hỏi chuyện ông vô cớ gắt lên với bà.Thế rồi nghe thấy mụ chủ nói chuyện ở gian trên mà chân tay lão nhủn ra.Trống ngực lão đập thình thịch. Lão lo mụ chủ nói về chuyện làng lão,về lão.

+ Hai ba ngày sau, gia đình ông Hai bị bao trùm bởi một không khí hết sức nặng nề, không ai nói chuyện với ai. Ông cũng không đi đến đâu. Và hễ cứ nghe thấy Tây, Việt gian, Cam- nhông.. là ông lại núp vào góc nhà nín thin thít và xót xa:"Thôi lại chuyện ấy rồi!"

+ Tình thế gia đình ông càng trở nên  bế tắc khi mụ chủ nhà có ý muốn đuổi gia đình ông khỏi nơi ở. Trong lúc tuyệt đường sinh sông ông đã nghĩ:"Hay là về làng?". Nhưng ý nghĩ ấy ngay lập tức bị dập tắt bởi vì ông nghĩ đến Cụ Hồ đến kháng chiến.Vì thế ông quả quyết một cách đau đớn và dứt khoát rằng :"Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù". 

=>Có thể nói rằng đây là lúc nối đau về làng đến với ông một cách đau đớn nhất, tê tái nhất song cũng chính là lúc ông Hai biểu thị sâu sắc nhất tình yêu làng hoà quyện vơí tình yêu nước. 

+ Cao trào tâm trạng của ông Hai cũng chính là lúc ông biểu thị sâu sắc nhất tấm lòng tình cảm thiêng liêng của ông với kháng chiến với làng quê và đặc biệt là với Cụ Hồ chính là cuộc nói chuyện với thằng Húc: Bao đau khổ ông không biết trò chuyện cùng ai ông đem tâm sự với thằng Húc. Cuộc đối thoại ngắn ngủi của ông với thằng Húc đã giúp ông vơi đi phần nào nỗi buồn đau về làng. 

- Nghe tin cải chính ông vui sướng hạnh phúc. Niềm tự hào của ông về làng lại trở lại như  xưa

* Đánh giá
- Truyện đựơc xây dựng bằng những tình huống tự nhiên bất ngờ . Cách tạo nút thắt và mở nút của tác giả rất tinh tế, phù hợp.

- Xây dựng nhân vật: Nghệ  thuật niêu tả tâm lý nhân vật và các hình thức đối thoại độc thoại đặc sắc.

- Ngôn ngữ kể chuyện và ngôn ngữ nhân vật đậm đà ý vị quần chúng.

- Truyện đã khắc hoạ thành công nhân vật ông Hai- người nông dân điển hình tiêu biểu cho người nông Bắc bộ trong nhưng năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Hình ảnh người nông dân yêu lang yêu nước là hình ảnh tiêu biểu của thơ ca giai đoạn này. Hẳn ta còn nhớ người trai làng trong bài Đồng chí của Chính Hữu và trong bài Nhớ của Hồng Nguyên đã để lại những gì thân thuộc nhất để ra đi vì nghĩa lớn.(dẫn chứng thơ)      

- Tác phẩm đã góp phần vào làm phong phú cho nền văn học cánh mang viết về người nông dân lực lượng chủ yếu của cuộc kháng chiến.
KB.

   + Ấn tượng về truyện: Tình huống truyện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc về một người nông dân hiền lành chất phát có tình yêu làng yêu nước và tinh thần kháng chiến 

   + Ý nghĩa giáo dục từ truyện: Nhà văn đã cho ta hiểu về đời sống tình cảm của người nông dân trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp.
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